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Lớp: ........................
Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2021

Môn Toán - Lớp 2
Bài 1. Lớp 2A có 39 học sinh, lớp 2B có 29 học sinh. Tổng số học sinh của hai lớp 2A và 2B là:
A. 55 học sinh

B. 59 học sinh

C. 68 học sinh
Bài 2. An có 39 cái kẹo, mẹ cho An thêm 5 cái kẹo. Hỏi lúc này An có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
A. 24 cái

B. 34 cái

C. 44 cái

Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm. 
4 x 4 … 9 x 5

5 x 6 … 7 x 3

5 x 8 … 8 x 5

7 x 2 … 6 x 3

2 x 6 … 8 x 4

7 x 4 … 4 x 7

6 x 4 … 4 x 9

5 x 8 … 5 x 4
Bài 4: Tìm x? 
a) x + 29 = 45                 b) x - 8 = 32                    d) 72 - x = 35
…………………. ……………………. …………………… …………………

…………………. ……………………. …………………… …………………

…………………. ……………………. …………………… …………………
Bài 5: Một hình vuông có một cạnh dài 8cm. Hỏi bốn cạnh của hình vuông đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
Bài giải

………………….…………………….…………………………………………...
………………….…………………….…………………………………………………………….…………………….………………………………………….......
Bài 6: Viết tiếp vào dãy số
a, 20, 18, 16, …., …., …., ….., …..,......, 2 .

b, 4, 8, …., …., …., …., 28.

Bài 7: Nhà bạn Hà nuôi 5 con chó. Hỏi có tất cả có bao nhiêu cái chân?
Bài giải
………………….…………………….…………………………………………

………………….…………………….…………………………………………

………………….…………………….…………………………………………

………………….…………………….…………………………………………
Môn Tiếng Việt - Lớp 2
Em hãy đọc câu chuyện sau rồi làm các bài tập phía dưới:

BỘ LÔNG RỰC RỠ CỦA CHIM THIÊN ĐƯỜNG
         Chim Thiên Đường tha rác về lót tổ chuẩn bị đón mùa đông. Tìm được một lá sồi đỏ thắm, nó ngậm lá, tha về. Khi bay qua tổ Sáo Đen, Sáo ngỏ lời xin chiếc lá, Thiên Đường vui vẻ tặng chiếc lá cho Sáo.

        Thiên Đường lại bay đi và nhặt được một cành hoa lau tím. Khi bay qua tổ Gõ Kiến, lũ Gõ Kiến con rất thích cành lau, Thiên Đường không nỡ mang về nên tặng lại cành lau.

        Lát sau, nó kiếm được một cụm cỏ mật vàng tươi. Trở về qua tổ Mai Hoa, thấy bạn ốm, tổ tuềnh toàng, Thiên Đường gài cụm cỏ che gió cho bạn. Mai Hoa vẫn lạnh, Thiên Đường lấy mỏ rứt từng túm lông mịn trên ngực mình, lót tổ cho Mai Hoa.

        Mùa đông đến, gió lạnh buốt thổi vào cái tổ sơ sài của Thiên Đường. Thiên Đường loay hoay sửa tổ, che được mặt này thì trống hoác mặc kia. Bộ lông nâu nhạt của nó xù lên, xơ xác.

        Chèo Bẻo bay qua, thấy vậy loan tin cho Sáo Đen, Gõ Kiến, Mai Hoa, Bói Cá, Vẹt,… Các bạn chim lập tức bay đến. Chẳng mấy chốc Thiên Đường có một chiếc tổ đẹp đẽ, vững chắc. Mỗi bạn còn rứt một chiếc lông quý, dệt thành một chiếc áo tặng Thiên Đường. Từ đó, chim Thiên Đường luôn khoác chiếc áo rực rỡ sắc màu, kỉ vật tuyệt vời của bạn bè.

Theo Trần Hoài Dương
Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất:

1. Chim Thiên Đường làm gì để đón mùa đông?
a. Tha rác về lót tổ.

b. Giúp Mai Hoa lót tổ.

c. Kiếm lá sồi cho Sáo Đen.
2. Thiên Đường làm gì khi các bạn thích hoa lá nó kiếm được?
a. Giúp các bạn tìm hoa lá đó.

b. Vui vẻ tặng lại các bạn.

c. Giúp các bạn làm tổ.
3. Thiên Đường làm gì khi thấy Mai Hoa ốm?
a. Chỉ gài cụm cỏ kiếm được che gió cho bạn.

b. Chỉ rứt lông trên ngực mình, che gió cho bạn.

c. Làm tất cả những việc trên cho bạn.

4. Các loài chim làm gì khi tổ của Thiên Đường hỏng?
a. Chỉ loan tin cho các bạn khác biết.

b. Chỉ cùng đến xem tổ của Thiên Đường.

c. Giúp bạn sửa tổ, góp lông dệt áo tặng bạn.
5. Phần gạch dưới trong câu “Chim Thiên Đường tha rác về lót tổ chuẩn bị đón mùa đông.” Trả lời cho câu hỏi nào?
a. Thế nào?

b. Làm gì?

c. Là gì?
